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THAY L I T A



C



ách đây 50 n m, t i Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha

Trang, Khóa 13 đã thực hiện cuốn ặc San lpha 13

v sau đó ặc San V o Biển n m 1964.

Sau 37 n m d i trôi qua, nhân ng y h p mặt t i

Houston, Texas n m 2001, với tất cả thiện ch v nhiệt tình,

Khoá 13 đã ấn h nh lần đầu tiên t i Hoa Kỳ ặc San Xa Biển

Hè 2001. Sau đó, c mỗi 2-3 n m, Khoá 13 l i ấn h nh một

ặc San để kỷ niệm ng y h p mặt to n khoá. Tuyển Tập ặc

San Xa Biển 2013 l

cuốn th 7 được ấn h nh t i Nam

California, Hoa Kỳ, nhân d p kỷ niệm 50 n m ng y Khoá 13 gia

nhập Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang (1963-2013).

Nói tới ặc San Xa Biển l nói tới Khoá 13/SQHQ/NT với

nỗi khắc khoải nhớ thương Biển v Hải Quân sau một thời gian

d i lưu l c nơi đất khách quê người. Vì vậy Tuyển Tập n y g m

nhi u b i viết do ch nh anh em trong Khoá 13 v các phu nhân

đã bỏ rất nhi u thì giờ v công s c viết l i những kỷ niệm với

Khoá 13 v Hải Quân trong 50 n m qua.

Trong 50 n m - từ lpha 13 cho đến uyển ập Xa iển

2013 – chủ trương của ặc San không hề thay đổi: Không đả

phá hay đụng ch m đến bất c cá nhân hoặc đo n thể n o. Tất

cả b i viết đ u được kiểm duyệt chặt chẽ của Ban Biên Tập.

ặc biệt lần phát h nh n y, Tuyển Tập ặc San Xa Biển 2013,

có số trang rất giới h n v chỉ phát h nh trên 100 cuốn, d nh

riêng cho gia đình ệ Nh Dương ưu (Khoá 13/SQHQ/NT) v

để đặc biệt biếu tặng các thân hữu của Khoá 13 m thôi.

Trong suốt nửa thế kỷ, từ ng y v o trường SQHQ/NT, 13

tháng 4 n m 1963 cho đến nay, Khóa 13 luôn luôn biểu dương

tinh thần đo n kết, tương trợ, đ m b c v che chở lẫn nhau, từ

những ng y còn trong quân trường cho đến khi ra đơn v , v
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cho đến ng y hôm nay sau 38 n m lưu l c x người. Tình đo n

kết v tương trợ đó đã được thể hiện qua việc thực hiện Tuyển

Tập ặc San Xa Biển.

Tất cả các b i trong ặc San đ u do những cây viết trong

i ia ình ệ Nh Dương ưu đóng góp. Mặc d Ban Biên

Tập đã kiểm duyệt v thực hiện ặc San với tất cả nhiệt tình,

thì giờ v thiện ch , chắc chắn không sao tránh khỏi sai sót, rất

mong quý v v các b n đ c đón tiếp Tuyển Tập ặc San Xa

Biển 2013 với lòng ưu ái v cởi mở.

P



G



C í
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n h i

e l e ch là một thành phố biển hiền hò , nằm ở cực bắc

củ Quận

m Or nge

ounty,

liforni , giữ

Huntington e ch và Long e ch Se l e ch c b ặc

t nh:

thành phố c b i bể thuộc lo i s ch nhất liforni ; b

b i bể c c u tàu từ

c thể nh n thấy ảo t lin ; và, c

thành phố c g n nử d n cư trên 55 tuổi

là v trong Se l

Beach có Leisure World t m d ch Th Gi i n Nhàn , một

retirement community,

tức là chung cư cho

những người trên 55

tuổi



S



Leisuire World (LW)

h yTh Gi i n Nhàn

c g n 7,000 căn nhà và

g n 10,000 d n cư

Nh n h i con số trên, t

thấy là số người già

sống một m nh ở

y

chi m g n nử

ộng

ồng này làm ủ mọi

cách ể giúp d n cư sống tự lập, vui vẻ và n toàn v i một chi

ph hàng tháng rất phải chăng Ở y bư c r khỏi cử là c

hàng x m chào hỏi, mọi người giúp ỡ và trông chừng cho

nh u theo tinh th n củ làng x m ở quê t

iều kiện ể vào

y ở, ngoài số tuổi 55 tối thiểu, các căn nhà phải ược trả bằng

tiền mặt Tùy theo tr giá mỗi căn, tiền trả hàng tháng từ 350$
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n 550$ Số tiền này gồm tiền thu ất, tiền nư c, rác, các

phương tiện giải tr cho d n cư, ường sá, c ble TV, và bảo tr

từ trong r ngoài nhà

ác căn nhà c nhiều kiểu khác nh u, l n bé khác nh u

căn một t ng, căn h i t ng, căn ở t ng trên, căn ở t ng dư i

ăn bé nhất c 1 phòng ngủ, một phòng tắm, diện t ch ộ 700

squ re feet

ăn l n nhất c 3 phòng ngủ, h i phòng tắm, h i

t ng và diện t ch ộ 1,500 squ re feet Giá nhà tùy theo diện

t ch, t nh tr ng, và

iểm, từ 65 ngàn n 375 ngàn

LW c 6 c u l c bộ dùng làm nơi sinh ho t công cộng, s n

golf, hồ bơi, thư viện, bưu iện, bệnh xá c xe cứu thương

24 24 , hiệu thuốc t y, s n khấu ngoài trời theo kiểu Hy L p

ác c u l c bộ c phòng họp, phòng i tiệc v i y ủ tiện

nghi, phòng tập thể dục, trung t m chơi b ng bàn, chơi bill rd,

chơi bài, khiêu v , n, m y vá, làm ồ gốm, nữ tr ng, hội họ

vv

ổng r vào c bảo vệ ứng kiểm soát 24 24 Người

ngoài muốn vào LW phải c thẻ r vào hoặc ược cư d n gọi

Phòng ảo Vệ cho phép vào

Thư viện củ LW c

y ủ sách báo, sách thu trên băng,

trò chơi, videos,

blue r ys

cho cư d n mượn không mất

tiền

Một iều t người bi t n là LW c h i xưởng mộc v i

y ủ máy m c dụng cụ ể làm các vật dụng thường dùng

Riêng xưởng thứ h i còn thêm máy m c iêu khắc, ch m trổ

Nhờ c xưởng mộc này nhiều người, trong ấy c ông x tôi,

làm ược tủ, bàn và các vật dụng hữu ch trong nhà và cho con

cháu, b n bè

nh s y mê nghề mộc như mê gái Ngày nào

không r

là nh , vừ làm việc l i vừ c b n tán d c
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Xưởng mộc lúc nào c ng c một giám th túc trực, vừ lo về n

toàn cho người dùng các máy m c, vừ ch cho họ cách làm n u

họ c n Người giám th còn giúp cư d n sử chữ bàn gh b

hư g y, h y giúp họ làm các vật dụng bằng gỗ

LW là cộng ồng củ những người 55 tuổi trở lên, tuy

nhiên người phối ng u c thể dư i 55 tuổi Th nh thoảng c trẻ

con ch y nhảy trên s n cỏ hoặc ch y uổi các con thỏ

on

cháu, b n bè c thể n chơi và ở l i tối 2 tháng

LW là một thành phố nhỏ, trong ấy c ủ mọi sắc d n

n d trắng chi m

số, k

n là Á ông, N m Mỹ và chư

n 10 người d en Trong nh m Á ông th

i Hàn chi m

số, ộ 800 – 1,000 người, thứ nh là Phi, Nhật và Việt N m

ộ 100 người , c cả người T y T ng, Indonesi , Mi n iện

vv

LW c ng là một sự ph trộn củ ủ h ng s ng hèn, từ

ông cựu Thượng Ngh S , ương kim Th Trưởng, bác s , kho

học gi , cựu ho hậu, giảng sư i học n những người không

bi t một ti ng nh Tất cả sống hò ồng v i nh u, chư c

một v ch m nào

ối v i người

i Hàn, golf là môn chơi củ người qu

tộc, v th họ rủ nh u học ánh golf

n êm 9, 10 giờ tối

v n thấy họ miệt mài ở s n dành cho người tập ánh

i qu

s n golf thấy người

i Hàn chơi nhiều nhất

một nh

trư c làm nghề cắt cỏ, t nh t nh mộc m c vui vẻ, nhờ con cái

mu cho căn nhà nhỏ trong LW Thấy m nh quá quen thuộc

v i s n cỏ, nh t m mu ược bộ ồ nghề ánh golf c kỹ, eo

găng t y trắng

ngả m u, quật vung v t

nh t ánh golf

nhưng mắt l i nh n r ường xem c i quen i qu th giơ t y

chào hello rối r t

ánh ược vài tháng thấy môn thể th o này

không dễ như cắt cỏ, nên nh bỏ cuộc chơi, bỏ cả ồ nghề
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Phải n i b ng bàn là môn thể th o th nh hành nhất trong

LW

u l c bộ 6 dành nguyên t ng dư i c sàn gỗ cứng ể 14

bàn

một bàn ặt người máy cho hội viên tập dợt

ng

bàn ược coi là cách ngăn ngừ bệnh mất tr nh

lzheimer

rất hữu hiệu

ặc biệt lo i b ng bàn dành cho người c o tuổi

chơi 4 người này là th nh thoảng trò chơi b ngừng l i vi

chẳng i nh iểm hoặc nh m l n cả phiên người ánh

hư

bư c t i cử phòng người t

nghe những ti ng cười rộn r ,

ti ng reo hò củ những người thắng cuộc Ở bàn b ng bàn

người t k t b n và c ng c thể g y gổ nh u v ăn thu vài quả

b ng, nhưng r ngoài là quên h t giận hờn

Người Á ông

rất th ch môn thể th o này, ph n v n nhẹ nhàng, ph n v tiền

mu b ng và vợt tương ối rẻ Người Việt c ng họp thành một

nh m chơi b ng bàn v i nh u, lọt vào ấy là một ông Mỹ già

gốc o Thái

ng t là luật sư về hưu, không hiểu s o ông

th n v i nh m Việt N m nhất Tối nào ông c ng em bánh

kẹo vào cho ăn

ng luôn kiểm soát vợt củ chúng tôi Vợt

nào c , ông em về dán mặt vợt m i và nhất nh không lấy

tiền

hôm chúng tôi mời ông và mấy người b n n ăn cơm

tối, ông em n một kh y chè ậu c cả nư c dừ

ể ăn tráng

miệng húng tôi ặt cho ông họ Nguyễn

rendon Nguyễn là

một hội viên thường trực củ chúng tôi

LW c ng là nơi c nhiều người v i thể chất khác biệt

nh u, người ngồi xe lăn c người chăm s c y, người dùng

khung tập i w lker , người ch y bộ, chơi thể th o, i xe p,

bơi lội

ng ở LW, chúng t thấy ược tinh th n phấn ấu ể

sống ộc lập, khắc phục tuổi già và bệnh tật củ người Mỹ

một ông 80 tuổi, b bệnh b i liệt từ bé nên phải ngồi xe lăn

Vậy mà ông chơi b ng bàn t người ch l i

ng ặt một cái

vợt c t y c m dài hơn b nh thường ộ 4 ph n ể c thể v i x
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ng luôn giắt theo người c y nhặt b ng, nhất nh không

cho người khác nhặt giùm

một bà cụ trên 100 tuổi v n

sống một m nh, n xe bus i thăm bác s , chợ bú

Một bà cụ

khác, 94 tuổi, v n lái RV lo i xe như cái nhà thu nhỏ hơn b

ngàn dậm ư nh ch em s ng New York chơi vào mù xu n

mỗi năm, rồi l i lái về

ụ

i 17 l n rồi Không bi t cụ còn

lái ược b o nhiêu chuy n nữ ? Một cụ khác trên 80 tuổi, mắt

y u nên không lái xe ược nữ , ch n y u phải dùng khung tập

i ể i l i Hàng ngày, dù mư h y nắng, cụ i làm các việc

thiện nguyện mấy chục năm ròng không ch u ngh Một cụ ông

trên 90 tuổi, sáng nào c ng r phòng khách, nơi người t

n ăn

sáng uống trà, c fé miễn ph , ể ánh àn pi no cho mọi người

giải tr

ng Gerry trên 70 tuổi, trư c làm kỹ sư củ oeing,

ông về hưu và dọn vào LW ể hưởng tuổi già Vừ dọn vào

chư ược một năm th ông b ung thư phổi rất nặng

ác s

cho bi t ch sống ược vài tháng nữ thôi

ng không chấp

nhận bản án tử ấy, và tự t m cách chữ bệnh lấy Việc u tiên

ông bỏ thuốc lá S u

ông th y ổi cách ăn uống

ng bỏ

th t bò, ch ăn một t th t gà và cá Th y vào , ông ăn rất

nhiều r u, ậu và trái c y Qu n trọng nhất là ông ăn toàn r u

quả hữu cơ org nic chư nấu S u sáu tháng ông không ch t,

trở l i khám bệnh th k t quả là khối ung thư

h t Giờ

hơn sáu năm, hàng ngày ông v n r chơi b ng bàn V i những

kinh nghiệm bản th n, ông trở thành giáo sư dậy về môn dinh

dưỡng ở

i học l St te Long e ch

òn bi t b o tấm

gương củ tuổi già ể chúng t noi theo

ác cụ sống ộc lập

như v y v không muốn làm phiền con cháu

cụ n i “ y

là m n quà cuối cùng tôi tặng cho chúng”

LW là nơi t thấy ược nhiều cảnh u lòng

ách y

mấy năm c một trường hợp gi t người H i vợ chồng già sống

v i nh u, ông chồng là cựu qu n nh n, lo cho vợ bi bệnh mất tr
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nh rất nặng Một hôm ông i khám bệnh c k t quả là ông b

ung thư n thời kỳ cuối

ng về nhà bắn bà vợ rồi qu y súng

bắn m nh Một hôm tôi i gi o cơm trong chương tr nh Me ls

on Wheels t m d ch: Xe gi o thức ăn , thấy một bảng cắm

ngoài vườn trư c một căn nhà như s u: “If my te rs c n build

staircase, I would climb right up to heaven to bring you b ck” –

N u nư c mắt tôi c thể x y ược một c u th ng, tôi sẽ leo

thẳng lên thiên ường ể n nh về

ọc xong tôi ng n ngơ

bư c i không ành

Trong LW c rất nhiều người già sống

một m nh, không thể tự nấu nư ng, chúng tôi em cơm n cho

họ mỗi ngày Nhiều khi chúng tôi là người duy nhất n n i

chuyện v i họ trong ngày Một nụ cười, một cái nắm t y c ng

sưởi ấm lòng những người già cô ơn ấy

hôm tôi b trễ,

ặt xong ph n cơm trên bàn, tôi vội v chào từ biệt

à cụ i

theo tôi r

n cử , tôi ng c nhiên hỏi cụ xem c quên m n g

không

ụ ngượng ngùng n i khe khẽ: “You h ven‟t hugged

me ”- không ôm tôi ấy nhé

là l do vợ chồng tôi ti p

tục i gi o cơm dù giá xăng lên c o M y mắn bi t b o, chúng

tôi có cơ hội giúp người và giúp ch nh m nh

Ở LW chúng t thấy ủ mọi lo i xe Xe hơi th c từ

Mercedes, Porsch, convertible sport n những xe xấu x , c kỹ

ch y ỳ ch; c những xe m i tinh c ng như các xe kiểu cổ

Rồi n ủ kiểu xe ch y bằng b nh iện golf c rt ể các cụ

mất bằng lái xe c thể lái trong LW Ở y xe p rất thông

dụng, c ủ lo i xe p: xe c o, xe thấp, xe u

n xe nhỏ c

thể gập l i ược mini coll psible ; xe p nằm dành cho

những người u lưng ; xe p b bánh trư c 1, s u 2 bánh,

giữ h i bánh s u là một cái giỏ ựng ồ c hoặc ch mèo ;

còn c cả xe p bốn bánh cho h i người p T c ng không

quên xe RV Tức lo i xe như một cái nhà thu gọn LW c một
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u l c bộ RV quy tụ ộ 20 hội viên

N m Mỹ, New Mexico

rất vui



Họ rủ nh u lái i l sk ,



Trong LW, vận tốc tối

là 25 miles Vậy mà v n c

nhiều t i n n

hôm LW News ăng tin “ single c r

collision”, h r người lái xe m vào c y bên ường, m y là

không i b thương, riêng xe b hư h t

c mấy người lái xe

m qu hàng rào, ch y xuống khu kiểm soát l lụt flood

control

cụ lái xe n ng tư, nhiều khi quên không nh n



èn ường

LW c ng nổi ti ng là thành phố n toàn duy nhất nơi d n cư

thường quên ng cử b n ngày c ng như b n êm V th

th nh thoảng c người vào nh m nhà Một buổi sáng bảo vệ

gọi tôi, nhờ n văn phòng củ họ thông d ch cho một cụ già
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người Việt

ụ b cảnh sát bắt v sáng r cụ i d o bộ, xong

về nhà tắm rử

Nào ngờ cụ vào nh m nhà một bà Mỹ sống

ộc th n

à i ngủ quên không kh cử Sáng s m nghe

ti ng người mở nư c trong phòng tắm, bà vội vàng vào xem th

hoảng hốt thấy một cụ già Á ông trong bộ qu n áo củ ông

d m

à vội vàng gọi 911 c u cứu

ng cụ ược con n

về chơi, cụ không bi t n i ti ng nh, không nh cả tên họ củ

con v con cụ lấy chồng Mỹ và ổi tên Mỹ M i s u, người con

gái n phòng ảo vệ báo cáo bố i l c nên m i t m thấy bố

l n LW

News thông

báo là t lệ tội

ph m trong

LW tăng c o

là v trong

vòng

một

tu n mà c

h i vụ trộm

cắp báo cáo

cho cảnh sát

Một cụ thư

là c người ăn

cắp một bánh xe củ cụ

ụ khác thư xe b mất cắp

ảnh sát n iều tr th h

r cụ thứ nhất quá già, không ủ sáng suốt nhưng v n òi lái

xe V th con cháu cụ lén tháo bỏ một bánh xe

ụ thứ nh

lái xe về, ậu nh m chỗ, sáng hôm s u r nhà ể xe củ m nh th

không thấy xe, tưởng là b mất cắp
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V i g n bảy ngàn căn nhà, luôn luôn c những người dọn

i nơi khác hoặc r i v nh viễn

on cháu củ họ không dùng

n các ồ c trong nhà V th tu n nào, vào ngày thứ năm

và thứ sáu, c ng c bày bán ồ c est te s les

y là lúc bà

con náo nức rủ nh u i shopping

nhiều m n rất qu giá

như ồng hồ cổ, ồ cổ, tr nh ảnh và nữ tr ng, nhưng c ng c rất

nhiều m n thuộc lo i t m hào v n trượng

Nhiều người b

nghiền mu ồ c , mu

n nỗi nhà không còn chỗ chứ Th

là l i rủ nh u tổ chức bày bán ồ c

Nhiều người dọn từ các

tiểu b ng x về

y Họ n v i

t y không, từ từ họ

mu

ủ dồ

c

trong nhà, toàn ồ

s ng, ẹp và l i rẻ

nữ

LW ở cách biển

hơn một mile V

th luôn c gi

mát gọi là gi biển

nhẹ oce n breeze Trư c ki tôi bi bệnh d ứng llergy rất

nặng, từ khi dọn về y bệnh từ từ h t Riêng nhà tôi b bệnh

thoái h cột xương sống, phải mổ cách y hơn 10 năm , rồi

l i b u ở ph n thắt lưng

ác s

cho xe lăn ể dùng cho

ỡ u và n i phải mổ M y nhờ trong LW c nhiều công

viên v i c y cối x nh tươi cùng gi bể trong lành, nh i xe p

mỗi ngày h i ti ng, giờ

i l i và sinh ho t b nh thường

húng tôi v n thường n i v i nh u là quy t nh dọn vào

LW là một trong những quy t nh h y nhất trong ời củ

chúng tôi.
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hạm hị ích-Vân

( ể nhớ những ng y theo ch ng v o nơi gió cát)

Lời gi i thiệu củ

n iên Tập

Thiếp Ra Quan Ải l b i viết đầu tay của ch Ph m Th B chVân – Phu nhân của b n Ph m Ng c Ấn, khóa 13 SQHQ/Nha

Trang. h Bích-Vân đã đóng góp b i n y cho cuốn ặc San

Xa Biển đầu tiên của các cựu SQHQ khóa 13 t i hải ngo i.

Thiếp Ra Quan Ải sau đó đã được đ ng l i liên tiếp trên hầu hết

các đặc san Hải Quân VN H ở hải ngo i v c ng đã được phát

thanh trên nhi u đ i radio tiếng Việt trên các tiểu bang của

Hoa Kỳ.

h B ch-Vân hiện đang h i phục sau cơn tai biến m ch máu

não thập tử nhất sinh. V thể chất, có thể nói l ch đã phục h i

được 85-90% nhưng tr nhớ của ch đã b mất đi rất nhi u.

Xa Biển Tuyển Tập xin đ ng l i b i Thiếp Ra Quan Ải để gởi

đến ch B ch-Vân một lời cảm ơn chân tình với những đóng góp

của ch d nh cho những đặc san của khóa 13 SQHQ/Nha Trang

đã xuất bản, v nhất l để hy v ng gợi l i cho ch t nhi u tr

nhớ sau cơn tai biến ngặt nghèo. ầu mong cho tr nhớ của ch

sớm được phục h i để Xa Biển còn có d p đón nhận những b i

viết của ch cho những số tới.

***

ôi lấy chồng năm 19 tuổi

ng học ệ nhất th bỏ ng ng

ể i theo „ti ng gọi củ t nh yêu‟ hồng tôi là một s qu n

Hải qu n, kh 13 nh bắt u tán t nh tôi vào chiều mồng



T
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1 t t năm 1967, tôi vừ bư c s ng tuổi 18 ược 1 ngày Từ khi

quen nh u, cuộc ời tôi c ng bắt u theo cái nổi trôi củ người

thủy thủ Năm 1967, nh ng ở n Thơ th ược lệnh thuyên

chuyển về chi n h m

uối năm 1967, nh n một chuy n ngh

b n, chúng tôi làm ám hỏi

ám hỏi xong, nh theo tàu công

tác Phú Quốc, rời Sài Gòn ngày 28 t t

nh v n h y ù nhắc

mấy c u trong bài thơ „Màu T m Ho Sim‟, ổi i mấy chữ:

Tôi ở đơn v

v ,

ưới nhau

xong l đi

Rồi

ti p t i t t

Mậu Th n,

tôi ở

n

Thơ

mà

c ng phải

ch y

t i

ể t m trú, lòng v n

g không? S u này

i lo cho người trên

n réo bên t i ngày



một căn nhà c tường g ch và h m trú n

nơm n p lo cho nh, không bi t nh c b

ngh l i thấy m nh thật là ng ng n, i l i

tàu chi n ở ngoài biển khơi, th n m nh th

êm l i không lo

Ngoài biển, nh v n vi t thư ều cho tôi và ho ch nh ám

cư i vào tháng 10 năm 1968 Tôi c hỏi nh s o gấp vậy v tôi

muốn ể thi cho xong

nh l i giở ch m ngôn củ các cụ

xư , l i ổi i mấy chữ:

ưới vợ thì cưới li n tay

hớ để lâu ng y thằng khác nh o vô.
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ám cư i xong nh l i i Tôi v n ở Sài Gòn v i ông bà

ngo i tôi Những chuy n công tác d i dẵng củ nh làm cho

tôi mõi mòn, tôi xin vào làm thư k ở tò án Sài Gòn uợc t

l u, tôi m ng b u ứ con u lòng nh l i ược lệnh thuyên

chuyển i làm h m trưởng một chi n h m khác, và cứ th , tôi

v n mõi mòn nhưng l n này l i ôm thêm con ể mẹ con cùng

chờ ợi

Mù thu năm 1970, nh ược lệnh ổi về Vùng 2 uyên

Hải ở Nh Tr ng Quê nh ở Nh Tr ng, tôi ngh bụng: „rốt

cuộc rồi m nh c ng về làm d u y‟

Về Nh Tr ng, tôi ngh c lẽ chúng tôi sẽ ược g n nh u vài

năm ở cái thành phố biển thật t nh tứ này, nào ngờ h i ngày s u

anh cho bi t là nh ược ch

nh i làm h Huy Trưởng

uyên oàn 21 Tôi không mấy ng c nhiên v bố tôi là s qu n

truyền tin, từ nhỏ tôi

i theo bố h t Pleiku, uôn Mê Thuột,

n V ng Tàu, n Thơ Tôi ch hỏi nh uyên oàn 21 ở

u?

nh cho bi t uyên oàn 21 là uyên oàn

u củ

Vùng 2 uyên Hải, cách Quy Nhơn ộ 60 c y số về ph

ắc

- Em c i theo nh ược không?

- nh chư bi t, ể nh r

t l u, chu n b chỗ ăn chỗ ở

rồi ư em v i con ra sau.

nh nhận bàn gi o ơn v ngày 10 tháng 10 năm 1970

Tôi nh hoài v là ngày song thập, dễ nh Khoảng nử tháng

s u nh trở về Nh Tr ng ể họp ơn v trưởng hàng tháng

Họp xong nh trở l i ơn v một m nh Tru c khi i nh còn

dặn tôi chu n b , nh sẽ cho người về ư tôi ra Degi trong

vòng vài b tu n nữ

egi là cái

d nh chỗ nh ồn trú,

nghe l hoắc Trong mấy ngày về họp, nh

n i cho tôi bi t

về egi ể tôi chu n b tinh th n, tôi không mấy lo lắng v „ở

u chẳng ược, miễn c nh là ược rồi‟
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Từ Nh Tr ng t i egi phải qu h i l n ổi xe Theo xe

ò từ Nh Tr ng t i Quy Nhơn, s ng qu xe khác theo quốc lộ

số 1 về ph

ắc t i một chỗ c tên là hợ Gồm rồi từ hợ

Gồm i egi bằng xe l m Tôi hoàn toàn trông cậy vào sự sắp

x p củ chú Ngh , người h s qu n nh nhờ về n tôi

ho

t i b y giờ, ngồi nh l i cái o n ường xe l m

tôi v n cảm

thấy lưng còn u

Xe l m ngừng ở chợ x , tôi ẳm con, chú Ngh xách hộ h i

cái v li, i bộ vào căn cứ G n mù ông ở miền Trung, 6, 7

giờ chiều trời

ch ng v ng

ổng uyên oàn

ng, kéo

rào kẻm g i, chú Ngh kêu người l nh gác mở cổng Tôi nh

loáng thoáng lời chú Ngh „T o n bà trưởng, xe trễ, mày mở

cử lẹ lên‟ L n u tiên tôi nghe h i ti ng „ à Trưởng‟, tôi c

bi t g

u, m i 21 tuổi u, vừ bỏ gh nhà trường Tôi bật

cười

Vào căn cứ tắm rử th y qu n áo xong, chúng tôi r dùng

cơm tối chung v i các s qu n trong ơn v

àn ăn ược kê

trong phòng làm việc củ nh

s qu n ng ngồi chờ, nh

gi i thiệu Tôi thấy các v s qu n c vẻ ng c nhiên h y ng i

ngùng, c lẽ họ không ngờ tôi còn nhỏ quá

on tôi

ngủ gà

ngủ gật trên gh , tôi c ng thấm mệt s u một ngày nhảy h t xe

này qu xe khác Tôi nh bụng s u bử cơm vào dọn dẹp ồ

c một chút rồi i ngủ

nh dặn tôi:

-Em cứ i ngủ trư c, nh i một vòng căn cứ rồi sẽ về ngủ

s u

nh

dặn chú Ngh n u c pháo k ch th chú Ngh sẽ

ch y lên n em và con xuống phòng hành qu n

Tôi ngh bụng „làm g mà ghê th , chắc nh muốn hù em chứ

g ?‟

Khoảng 11 giờ êm, tôi vừ ặt lưng xuống, chư k p chợp

mắt th nghe súng nổ Toàn ti ng i bác, nghe g n quá, như sát

bên vách

on tôi , thằng hinh kh c thét Tôi rụng rời luống
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cuống ôm con bò lăn bò càng xuống sàn xi măng

n v n ti p

tục nổ Tôi nghe ti ng chú Ngh ập cử :

- à Trưởng, à Trưởng, tụi n pháo, mở cử , mở cử

Tôi lu nh qu nh l t l i kéo then gài cử s u, chú Ngh ập vào

v i c y èn pin, vô vàng ẳm thằng hinh, vừ tr o c y èn pin

cho tôi vừ dặn: „bà ch y theo tôi‟

h n tôi tê d i, té lên té

xuống, l t b t ch y theo, chú Ngh phải ngừng l i mấy l n kéo

tôi dậy Phòng hành qu n ch cách phòng ngủ củ vợ chồng tôi

chừng 30, 40 thư c mà s o tôi thấy như x cả c y số

Rốt cuộc rồi tôi c ng t i ược phòng hành qu n

hú Ngh

n i v i tôi: „ à b nh t nh, n pháo trúng ng y trên n c m i sụp

nổi h m này‟ Tôi c c n bi t mấy chuyện

u, tôi không

thấy nh ở

nên hỏi chú Ngh :

- nh ấy i u rồi?

-Ông Trưởng ng ở chỗ ụ súng cối.

Tôi nào bi t súng cối súng chày g u, lòng rối như tơ vò

n

cứ ti p tục nổ nhưng c lẽ thư nh p hơn, không bi t chỗ nh

ng ứng c h m b o cát ể núp không? Thằng hinh n n,

mắt mở th o láo, sợ i ng Thi u Úy n, ch huy ph , tôi

gặp trong bử ăn tối c ng c mặt trong phòng hành qu n, ng

bận rộn liên l c máy c ng cố gắng qu y l i ch tôi:

- ên ki , s u lưng phòng này c cái s p gỗ c nệm, ch cho

cháu qu

ngủ ỡ i

Tôi như cái máy, ẳm con qu ngăn h m bên c nh Vừ ặt

con nằm xuống, tôi nghe ti ng nh trên máy truyền tin Tôi

không nh nh n i g , nhưng c n g , ch nghe ược ti ng nh

trong lúc này là tôi thấy ỡ lo rồi

Súng

ngừng nổ, tôi nghe ti ng máy liên l c báo cáo liên hồi,

h nh như không c i b thương, rồi tôi nghe ti ng nh vào

phòng hành qu n, n i v i Thi u Úy n:

- nh c liên l c ược v i vùng chư ? Ti ng Thi u Úy n

trả lời:
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- , Tư Lệnh Ph Vùng ng chờ n i chuyện v i h Huy

Trưởng Tôi nghe nh gọi trên máy, h nh như n i chuyện v i

Vùng H i

nh dặn Thi u Úy n cho toán k ch i vòng căn cứ

xem xét thiệt h i, chi n thuyền không ược về cập c u, gọi cho

các chi n thuyền ngoài vùng công tác bi t là gi binh ều b nh

n vô sự, tăng cường các vọng gác, nh ổi qu số 2, nh ổi

qua số 2

ỗng dưng tôi thấy buồn bực vô cùng, nh vào

phòng hành qu n

15 phút, liên l c ủ mọi nơi, n i chuyện

v i mọi người trong phòng hành qu n mà không thèm hỏi t i

tôi v i con một ti ng Tôi m giận ơn giận củ tôi chư k p

bộc phát th nh bư c qu , giọng ù cợt: - Hồi tối, nh c n i

v i em là n u c pháo k ch th chú Ngh

n em xuống phòng

hành qu n, em cho là nh „hù‟ em phải không?

y giờ em tin

chư ? ở y cứ hể c bà trưởng m i t i là tụi n dàn chào kỹ

lắm,súng i bác bắn vài b chục quả, còn hơn là ti p n Tổng

Thống

ơn giận b y i u mất, tôi cười nh n ồng hồ, g n 1 giờ

sáng Tôi n i v i nh:

-Em mệt qú

y giờ về phòng chợp mắt ược một chút

th ỡ quá

-Ừ, ể nh ư em v i con về phòng

nh ẳm hinh trên v i, nắm t y tôi rời khỏi phòng hành

qu n Tôi chợt nh hồi n y nh cứ dặn i dặn l i Thi u Úy n

„nh ổi qu số 2‟ Tôi hỏi nh :

- ổi qu số 2 là cái g vậy nh?

-Th bà số 1 ở y b pháo, phải báo cho bà số 2 h y cho bả

mừng chứ s o

Tôi véo t y nh một cái thật u, nh bật cười giải th ch, v n

giọng ù cợt:

- nh nghi bọn V bắn i bác dàn chào em xong rồi cho

người chui vào tán t nh em nên r lệnh ổi ám hiệu ể c thằng

nào lo ng qu ng là dứt liền, nh ghen mà!
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- ộ ở y êm nào c ng c súng nổ s o nh?

-Em làm như êm nào c ng c à Trưởng m i t i v i nh

chắc Tôi l i véo t y nh một cái nữ , rõ u

êm u tiên s o i chậm ch p quá Tôi cứ sững sờ, nơm

n p v i ti ng pháo k ch Từ trư c t i n y tôi chư hề nghe

ti ng i bác sát r t như vậy Thằng hinh

ngủ s y, nh

ng ngồi ở phòng làm việc, phòng làm việc củ nh ch cách

phòng ngủ c một bức vách, ti ng nh n i chuyện v i các s

qu n tôi nghe ược h t nhưng không ể v tôi quá mệt mõi

Tôi loáng thoáng nghe nh n i v i vào: Em ráng ngủ một chút

i, nh c n phải i một vòng rồi m i về ngủ ược Tôi không

trả lời, lòng buồn rười rượi Tôi ráng t m giấc ngủ mà s o h i

c u thơ tôi

ọc ược u

l i cứ lởn vởn:

Nơi anh ở mặt trời không m c nữa

hỉ từng đêm ánh đ n r ng chân trời

Không bi t tôi nh c úng không, nhưng c n g ? giờ y, egi

không ch là nơi nh ở mà c ng là nơi tôi ở nữ

Tôi thức dậy khoảng 7 giờ sáng, nh dậy trư c tôi từ l u,

ng uống cà phê v i mấy s qu n trư c hiên Thấy tôi bư c r ,

mấy s qu n gật u chào Thi u Úy Tri t hỏi tôi:

-Tối qu ch ược dàn chào kỹ qú , chắc ch ng c nhiên

lắm?

Tôi cười, trả lời: Tôi sợ muốn ch t luôn mà s o tôi thấy ở

y i c ng coi pháo k ch như giỡn chơi vậy?

Thi u Úy n trả lời tôi: Trời kêu i nấy d , tụi n pháo ều ều,

hơi sức u mà sợ, ch ở y t l u rồi c ng sẽ quen

Tôi cảm thấy n lòng ược một chút

nh n i: Hôm n y ặc biệt c em t n áo, nh mời em v i các

s qu n ăn sáng Ở y c m n hủ ti u m ng heo h m v i ồ

biển rất ặc biệt

- Hủ ti u m ng heo h m? Nghe l quá
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-Một cái giò heo nấu hủ ti u 7 ngày, ngày u còn c t th t,

t d , qu ngày thứ h i ch còn xương v i m ng, cho thêm mấy

con khô mực vào nấu ti p, t i ngày thứ 7 th xương v i m ng

c ng rục luôn Ngon lắm, em cứ ăn thử sẽ thấy hủ ti u ở y

thuộc lo i sư tổ củ hủ ti u Th nh Xu n ở hợ

Thiệt úng như nh n i, Th nh Xu n c lấy nư c rử bát

nấu hủ ti u chắc c ng không n nỗi dở như vậy, sư tổ thiệt

Vậy mà tôi c ng ăn g n h t tô hủ ti u, kể c ng l

Ăn sáng vừ xong th con tôi c ng vừ thức dậy, không

thấy tôi nên ò kh c, tôi vội vàng cáo lui trở vào phòng, nh n i

vói theo:

-Nư c sôi v i sữ c sẵn trên bàn, em ph cho con, ộ ch n

giờ nh sẽ ư em i một vòng ể „chiêm ngưỡng‟ thắng cảnh ở

y

uổi sáng ở y thật êm ềm êm pháo k ch vừ qu bi n

i u mất, ch còn ể l i vài hố n ngoài b i ất trống ph

n m căn cứ Trời trong vắt không một gợn m y; ph ông, mặt

biển phẳng l , x nh thẳm

ứng trư c hiên, chỗ tôi ở nh n r

biển, b i cát trắng ch y dài, x t t nh ẳm con, tôi i theo, lặng

lẽ nghe nh hư ng d n H r chỗ tôi ở, mở cử r ộ 30

thư c là t i phòng hành qu n, nơi tôi núp pháo tối qu , bên trái

ộ 20 thư c là kho n, nhà máy èn; ph t y sát hàng rào kẻm

g i là nhà d n,

số mái tr nh lụp xụp, ph bắc là khu gi

binh, lưng dự r

m egi

i qu khu gi binh tôi gật u chào Tôi c cảm giác mọi

cặp mắt ổ dồn vào tôi, tôi còn nghe ti ng x m x s u lưng: à

Trưởng này còn nhỏ quá

nh ngừng l i g n một h m núp pháo k ch trư c khu gi

binh, n i v i ám ông ng tụ l i , h nh như ể „coi mắt‟ tôi

-Tôi ư bà x tôi i một vòng ể gi i thiệu v i gi binh, lỡ

c pháo k ch bà ấy ch y lộn h m th ừng c uổi bả r khỏi

h m nghe ả gi binh cùng cười vui vẻ
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nh ư tôi v i con xuống c u ghe Một chi c ghe ng nổ máy

chờ sẵn

hắc là nh

dặn trư c nên khi chúng tôi bư c

xuống , ghe tháo d y ch y ng y nh ẳm con vào buồng lái ặt

n ngồi c nh người nh n viên ng lái, thằng nhỏ th ch qú

nhào vô ôm t y lái liền, nh nh n viên ẳm n vào lòng ể cho

cu cậu th hồ ngh ch ngợm v i t y lái

ên ngoài, trên sàn ghe trư c buồng lái c kê h i cái gh dự ,

một cái bàn con, chúng tôi ngồi ngắm trời nư c Mặt m

phẳng lặng, phảng phất chút hơi sương chư k p t n hẳn trong

nắng s m Một nh n viên m ng r cho chúng tôi h i ly trà bốc

kh i Gi nhẹ, hơi se l nh nhưng tôi l i cảm thấy ấm áp, b nh

yên bên nh Tôi hỏi nh:

-M nh lấy ghe i chơi c phải xin phép i không nh?

nh cưòi, giọng ù cợt:

-Ở ơn v này i c ng xin phép nh

nh ch cho phép chứ

không xin phép; em ở y t l u rồi sẽ bi t Vợ con l nh tráng

sẽ lên năn n v i bà Trưởng ể xin cho chồng này nọ

nh dặn

em trư c là n u c bà nào gặp em ể nhờ cái này cái nọ th em

cứ n i v i họ là vào hỏi thẳng nh chứ em không bi t

hiều

n y nh sẽ cho họp ơn v l i ể dặn trư c, bà nào lên òn ẻn v i

em là ch làm khổ chồng bả thôi

bà nào bi u m n này m n

ki em tuyệt ối không ược nhận Mấy chuyện này xem r

nhỏ nhặt nhưng nh bi t nhiều ông ơn v trưởng b m ng t i

ti ng v các bà vợ th ch nhận quà bi u xén Thấy nh c vẽ

nghiêm trọng khi n i v i tôi việc này, tôi m u mắn:

- nh ừng lo, em sẽ không nhận quà cáp củ bất cứ i, vả

l i em c c n mấy thứ

u, em ch c n c nh

nh cười, b p nhẹ t y tôi

Ghe ch y một vòng qu nh m, nh n i sơ lược về uyên oàn

21 H r

y là

iểm thứ b , trư c y uyên oàn 21

ng ở cử T m Qu n rồi dời n một hòn ảo nào

mà tôi

không nh tên T m Qu n là tên củ quận ở cực bắc t nh nh
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nh Thực t nh tôi chẳng c n bi t v tr củ T m Qu n nhưng

cái tên T m Qu n gợi lên h nh ảnh trấn thủ lưu ồn, h nh ảnh

người r ải ắc, ải N m Qu n Phải rồi, ải N m Qu n, tôi cười,

n i v i nh:

-Em thấy nh như người i trấn thủ lưu ồn ngày xư

-Th nh ng trấn thủ lưu ồn y chứ còn g nữ , ch hơn

ngày xư là c em i theo chứ không c cái cảnh „thi p trong

khung cử , chàng ngoài ch n m y‟ nữ

Mù mư t i Tôi

bi t mư Sài Gòn, mư

n Thơ rồi

nhưng em so sánh v i mư miền Trung th không khác g em

ly nư c so sánh v i giòng sông Ở miền Trung h nh như i

c ng bi t c u „ông th mà bà không th , hàng năm c lụt hăm

b tháng mười‟ Khoảng 23 tháng 10, l ch t , mư b o dữ dội,

t m t liên miên, không dứt, nghe ài phát th nh n i gi hơn

100 c y số, căn cứ ch m ngập trong b o táp, mái tôn khu gi

binh tr c inh, lộng gi , rên xi t b n bật

nh mặc áo l nh,

d m mư huy ộng mọi người xúc b o cát chuyển lên mái nhà

ể chận cho tôn khỏi b y, mư gi tơi bời mà gi binh l i rất

hăng s y trong công việc bảo vệ„mái ấm‟ này

ăn nhà tôi ở

trư c y là tr m qu n thu do T y ể l i, tường g ch rất chắc

chắn nhưng mái ng i

mục, mư dột tứ tung, nhất là trong

phòng ngủ, nư c dột thấm xuyên qu mùng, r t ng y xuống mặt

con tôi Nử êm, nh phải lúi húi trải nệm xuống sàn nhà, chỗ

không b dột, căng mùng cho tôi v i con Gi ào ào bên ngoài,

gi r t qu cử ch nh, cử sổ, l nh cắt d

h i ngày h i êm ròng r v n không t nh Tôi thấy nh

lo lắng quá ỗi, m ng cả máy truyền tin về phòng ể liên l c, tôi

muốn s n sẻ v i nh một chút nhưng l i không bi t mở lời

ường như nh ọc ược ngh củ tôi, giải th ch:

-Phòng hành qu n, gi o thông hào ngập nư c h t, nư c m

d ng c o g n muốn tràn vào khu gi binh, ghe phải ch y lên
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m ể núp gi , n u giờ này V cho ặc công thủy lội nư c tấn

công vào khu gi binh th ổ nợ

-S o th nh thoảng em nghe ti ng súng l n nổ g n quá mà

không thấy i ch y núp h t vậy?

-Không phải pháo k ch u, th nh thoảng nh cho bắn trái

sáng ể cho các ghe trên m nh n thấy nh u, khỏi ụng

nh

c ng cho ném lựu n xuống nư c, ph s u khu gi binh ể

phòng ặc công thủy củ Việt ộng Ti ng nổ em nghe là súng

n củ m nh, ừng lo

R ng sáng ngày thứ b h nh như mư nhẹ l i, gi c ng d u b t

i nhiều nhưng l nh thấu xương M i cuối tháng mười t mà

l nh th này, không bi t t i mù ông thực sự sẽ l nh cở nào?

Tôi dậy khá s m, mặc thêm áo ấm, lúi húi un nư c sôi ể nh

tắm cho con

nh ng ở ngoài phòng làm việc dặn v i vào: Em ừng ph c fé cho nh, nh

dặn c u l c bộ ph c fé cho

tất cả nh n viên, t nữ nh xuống uống c fé v i mọi người

Tôi c ng nghe nh dặn Thi u Úy n chi phiên cho ghe về

cập c u uống c fé

Vừ tắm cho con tôi vừ ngh bụng „ s o làm trưởng ơn v

phải lo nhiều thứ qú vậy, pháo k ch, b o tố, biển ộng, biển

êm, gi binh , cả t i c fé cho nh n viên nữ ‟ Ngh th ngh

vậy chứ tôi không hề hỏi nh Tôi nghe n i nhiều bà muốn

dành cái chức ơn v trưởng củ chồng, ể làm chi vậy? Tôi

không bi t, riêng tôi, tôi ch muốn dành chồng tôi r khỏi cái

chức ơn v trưởng này, nh cực khổ qú

Mù hè năm 1971, m i khoảng tháng 5, tháng 6 mà trời

n ng như thiêu iển như sát bên vách mà s o n ng quá Nhiều

hôm gi nồm thổi m nh qú , b i cát bung lên, m t mù Gi hốt

cát v i vào căn cứ, mái tôn cứ rào r t từng hồi, cát như bưng kín

hàng rào kẻm g i, n ng hổi H nh như ngày nào c ng vậy, cứ

khoảng 5 giờ chiều gi nhẹ l i, ôi lúc tôi thoáng ngửi thấy mùi
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nư c biển ng y ng y, nồng nàn Tôi v n thường dắt con i bộ,

vừ tập cho con i vừ muốn h t thở một chút gi chiều êm ả

Hình như nh p ộ chi n tr nh càng ngày càng gi tăng, thời gi n

nh dành cho tôi v i con càng ngày càng b t i

ôi lúc dắt

con i d o, không c nh i bên c nh, tôi cảm thấy cô ơn, l i

v v n so sánh nỗi cô ơn củ m nh v i cái hàng rào kẻm g i

buồn b , trơ trọi, ch u ựng mư gi ki Tôi l i miên m n ngh

t i nh S o nh l i cực khổ quá như vậy? Tôi cứ tưởng i Hải

Qu n sư ng lắm chứ, s o l i phải i t i cái chỗ kh ho h t nổi,

gà gáy h t r hơi này

êm nào c ng lo pháo k ch, ặc công

c êm một, h i giờ sáng nh chư ngả lưng, máy truyền tin nh

ể luôn trong phòng, nhiều khi 3, 4 giờ sáng nh thức dậy liên

l c, iều ộng này nọ

Trực thăng áp xuống căn cứ càng ngày càng nhiều, các

ông l n t i thăm liên miên Ti ng trực thăng, ti ng ghe rồ máy

rời b n, ti ng súng n x g n vọng về ngày êm làm n ng

thêm cái không kh chi n tr nh ở y; thêm vào , kh hậu

khắc nghiệt củ miền Trung làm cho tôi càng ngày càng cảm

thấy mệt mõi và bất n „M y mà c nh, ời còn dễ thương‟;

không có anh, tôi t i y làm g ? Không i theo nh chắc không

b o giờ tôi tưởng tượng nỗi m nh c thể ở một nơi khắc nghiệt

như th ; Ở một „hành tinh‟ mà mỗi l n tôi dắt con i chợ là b o

nhiêu người dòm ng , muốn mu vài cái trứng gà cho con ăn

c ng phải dặn trư c cả tu n lễ, chờ gà ẻ và „nể‟ à Trưởng

lắm m i c

nh c h i cái tật Thứ nhất là th ch ù cợt, chuyện g nh

c ng ù ược cả; thứ h i là th ch thi v h , th ch em thơ vào

cuộc sống hàng ngày

nh thuộc nhiều thơ, th nh thoảng nh

c ng làm thơ nhưng c lẽ không h y nên không cho tôi ọc, dù

vậy tôi c ng l y cái t nh này chút t Tôi „lỡ‟ thương nh rô ,

thôi th „mấy sông em c ng lội, mấy èo em c ng qu ‟

y

giờ tôi

thật sự ẳm con theo nh vào nơi gi cát này, không
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bi t tôi c chi sẻ v i nh ược một chút nhọc nhằn nào không?

nh v n thường n i v i tôi „ ời l nh thủy kh mà bi t trư c

ược nên n u c d p sống g n nh u th phải c nh u, dù c cực

khổ cách mấy c ng không s o‟

Tôi

theo nh r qu n ải, nhọc nhằn, b o táp, hiểm nguy

Nghe th ghê vậy nhưng thật t nh tôi nào c sá g Qu n ải

nào ngăn ược t nh yêu tôi dành cho nh?

Ph m Th B ch-Vân

--------------------------------huy n vui

LỜI KHUYÊN TỐT

Trong phòng m ch, b mẹ kể lể :

- háu đêm thì tỉnh như sáo v l i hay nói xoen xoét như con

v t, nhưng ban ng y thì c ngủ g ngủ gật, ho như quốc kêu

m a hè, thở khò khè như mèo hen...

Bác sĩ :

- Vậy thì tôi khuyên b nên dẫn cháu đến bác sĩ th y.

HỈ ƯỜN

- Xin lỗi anh, đường n o đi đến nh thương gần nhất ?

- ô chỉ cần nhắm mắt, ch y b ng qua đường l tới thôi

HO HẮ ĂN

Trong phòng m ch, cụ gìa khai bệnh:

- Thưa bác sĩ, d o n y tôi hay b l lẫn , nói trước quên sau!

Bác sĩ :

- Thế thì xin cụ trả ti n trước cho tôi.
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n h i

u tôi sinh ra và l n lên ở làng T m Qu ng, N m nh

ặc biệt ở t nh N m nh, người t gọi Mẹ là u Vào

n miền N m, ti ng u là trò cười củ bi t b o người,

nhưng tôi v n không thể gọi khác ược Ti ng u là củ riêng

tôi, u là người Mẹ thương yêu củ tôi

ối v i tôi, không một

ti ng gọi nào c thể m ng nhiều t nh thương như vậy

u tôi không ẹp, c o chư

n một thư c rưỡi Gương mặt

chữ iền, phúc hậu và o n tr ng

ặc biệt u c một hàm

răng en nhánh và ều ặn như h t n

u v n tự hào là phải

mất cả năm trời m i nhuộm ược en như vậy Kh nhất là

mấy tháng s u khi ư p thuốc vào răng, u phải kiêng ăn, ch

toàn nuốt trửng cơm v i nư c dư chu

V th mà răng u

không b ph i màu v c ng không b s u

n hơn ch n mươi

tuổi mà u ch mất h i răng cử



B



Những lúc ch c h i mẹ con, u tôi v n thường kể cho tôi

nghe những chuyện ngày xư ở ngoài ắc

iều mà u h y

nhắc d n là các t nh vùng ắc Hà c c u

ngụ ngôn: muốn con h y chữ phải ăn r u

muống làng T m Qu ng

u này c

ngh là muốn con học giỏi phải cho n

ăn học ở làng T m Qu ng

là v làng

này c cụ ử họ ỗ, tức là ông ngo i tôi,

nổi ti ng văn h y chữ tốt cả miền ắc

Trư c thời th nhiễu nhương, ng về quê

ở n, d y học ể ki m sống Gi

nh

nào có con ược nhận làm học trò củ cụ
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Cử T m Qu ng là một iều rất h nh diện diện

hả th mà gi

nh bà Ngo i tôi nhất nh bắt cô con gái qu

lấy ng ử

à tôi lúc ấy m i 18 tuổi, xinh ep nhất nhà l i

ảm ng, ngo n ngo n

à là con gái yêu củ gi nh họ V

thuộc dòng dõi con qu n, giàu c nổi ti ng ở Phượng Tr

i t

b o người gấm ghé bà ngo i, nhưng u ố nhất nh bắt bà i

lấy chồng x

ụ ố bảo, ông ử T m Qu ng giỏi nhất ắc

Hà, con lấy ông t cho gi nh m nh ược d nh giá và các cháu

trong nhà ược n học

à nhất nh không ch u, chê ông già

gấp ôi tuổi, nhà th nh b n, thêm g vợ và

c mấy người

con

à ngo i tôi c mái t c m y, en mượt v dài chấm ất

ụ ố cho gi nh n tr i t c à Ngo i vào ch n giường và bỏ

i

ác nh l n thấy em bi hành ph t khổ sở, th y nh u d n

khuyên lơn em

ác ông năn n xin em hy sinh cho tương l i

các cháu

ền bù l i, mỗi ông sẽ chi b t gi sản củ m nh cho

em

ngày trời mà ông ố v n không ổi , cuối cùng à

phải ch u lấy ông tôi.

ám cư i củ à thật là linh nh

oàn thuyền ư d u

còn thêm mấy thuyền chở củ hồi môn, nào là nữ tr ng, t

nhuyễn n giường tủ, chén bát, nồi niêu, thức ăn và một

thuyền y g o th c

Về n nhà chồng, năm u t ên à

Ngo i tôi cho x y h i d y nhà m i ng i ỏ làm nhà thờ và chỗ

ở Những năm s u , à từ từ mu mấy chục m u ruộng tốt

nhất làng

à cho x y thêm h i d y nhà ể làm phòng d y học

và phòng khách, một d y ể riêng cho các học trò củ ng ăn ở

Việc ăn uống trong nhà th không phải lo v

c gi

nh bên

Phượng Tr ti p t ều ặn Mù nào thức ấy, cụ ố s i gi

nh n chèo thuyền em thực ph m cho con và rể qu Năm thứ

h i à sinh một bé gái,

là u tôi

ng tôi n i cho à vui là

con gái u lòng làm ăn mát mẻ Sự thật ng ă c h i người

con tr i nên yên t m về việc nối dõi tông ường Riêng à th
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viêc sinh con tr i rất qu n trọng N u không, họ hàng làng

nư c l i x m x nào là tiền không mu ược con tr i, nào là ức

mỏng Thấm thoát à

về T m Qu ng ược 12 năm, cách

một năm à l i sinh thêm một cô con gái

n cô con gái thứ

năm à kh c h t nư c mắt, rồi ch vài ngày s u là à ch t ở

tuổi b mươi Năm ấy u tôi m i lên mười

à mất i nên u tôi c trách nh ệm trông chừng bốn cô em

gái, dù nhà c vú nuôi

u kể chuyện cái áo u tiên m y cho

em, cô em chê xấu không ch u mặc, th là b ng tôi mắng cho

một trận H i cụ ố thương con

gái mất s m, th nh thoảng l i cho

thuyền

n

n các cháu về

Phượng Tr

à ố dồn h t t nh

thương vào các cháu côi cút

ụ

thương u tôi nhất v u ngo n

ngo n, chăm ch , s ch sẽ l i th ch

học nấu ăn, m y vá Th là bà ố

r công huấn luyện cho cô cháu

gái Mười lăm tuổi, u tôi nấu

những m m cỗ th nh so n ể ng

i khách Nghiễm nhiên u tôi

trở thành người quán xuy n gi

nh

h c m nh u tôi làm thức ăn vừ

ng, và ch c

m nh u tôi ược ng tin c n gi o t y hòm chi kh

ud y

dỗ bốn cô em gái, quán xuy n một i gi

nh v i mấy chục

m u ruộng và mấy chục người làm Ngoài việc nấu nư ng cho

ng và khách khứ , trông chừng các tá iền và người giúp việc

trong nhà cho họ làm việc àng hoàng, u c ng ể

n việc

họ ược ăn uống y ủ

u và các d còn nuôi tằm dệt tơ ủ

ể m y mặc cho cả nhà Tôi còn nh những sàng kén thật to
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phơi trong nắng Màu trắng tinh v màu vàng ng ả củ các cái

kén s o mà ẹp th

Vào u th kỷ 20 ở vùng quê N m nh, àn bà con gái

không ược i hoc Thời buổi ấy con gái ch lo việc nhà

u

tôi có trách nhiêm t nh toán tiền b c, trả công thợ, t nh g o th c

cho v y V th mỗi l n h i ác tôi i học ở t nh về, u l i xin

các nh d y ọc, vi t và d y t nh toán L p học củ u tôi ở

dư i b p v học lén ng tôi

hi c

tre ược dùng làm bút

và sàn ất làm tập vở V i vốn li ng chữ ngh t ỏi như vậy

mà u tôi l i th ch oc sách báo, theo dõi t nh h nh th gi i

u thuộc nằm lòng truyện Kiều, hinh Phu Ng m, ung Oán

Ng m Khúc và bi t b o c d o tục ngữ Tôi v n chư quên

dọng u ru cháu, các dòng thơ chảy r không tận Khi s ng Mỹ

u còn d y các cháu học ti ng Việt

iều u tôi vi t chữ

rất xấu, nguệch ngo c kh ọc V th u không d y các cháu

vi t ược Một hôm tôi i làm về thấy h i à cháu mắt ỏ hoe

Con gái tôi ch y r hỏi Mẹ ơi, s o truyện trẻ con ti ng Viểt

buồn quá vậy Th r h i à cháu ọc quyển “ on Sáo ủ Em

Tôi” củ uyên nh Nhờ c u mà h i con gái củ chúng tôi

n i và vi t ược ti ng Việt trôi chảy

ch nh là gi tài qu

báu à ể l i cho h i cháu.

Trở l i chuyện ngày xư khi u còn ở nhà v i ng ngo i

u lo d y dỗ huấn luyện bốn cô em gái nên người ác em l n

lượt i lấy chồng nhưng u nhất nh ở nhà lo cho ố

ng tôi

già yêú, kén ăn, l i lắm khách khứ

u kể êm nào c ng

thức dậy, nử êm về sáng, i qu mấy d y nhà ể vào phòng

thăm ng Mù n ng th khép b t cử ể tránh cơn gi s m,

mù l nh th cho thêm th n vào lò ể giữ ấm trong phòng ngủ

Viêc i gi

nh thật bề bộn ch c m nh u quán xuy n ược

Có l n, u về quê ngo i chơi, m i ược mấy ngày, ng phải

33



Tuyển tập Xa Biển



Khoá 13 Sĩ quan Hải quân Nha Trang



cho người gọi về ể giải quy t việc nhà

n khi g n mất,

ng nài n u tôi i lấy chồng ể ng yên t m nhắm mắt

ng

n i u c o số lắm, phải lấy chồng muộn và l n tuổi hơn nhiều

th m i bền

ng n i cung tử tức củ u tốt lắm, nên c con ể

n lo cho khi về già Th là u tôi v ng lời lấy

tôi, g vợ,

hơn u 15 tuổi, và c năm người con

u r iều kiện phải

ược ở nhà lo cho ng n khi ng qu ời V th tôi ược

sinh r ở làng T m Qu ng, khi ấy u tôi

ngoài bốn mươi

ng tôi mất, rồi chi n tr nh, rồi n n i năm 1945, rồi Việt

Minh lộ mặt

u tôi bỏ nhả cử ruộng nương theo chồng vào

Nam.

Vào n Sài Gòn, ở chung v i

các người con chồng

khôn

l n, u tôi ch là một người àn

bà quê mù nghèo kh

Tất cả

ều khác v i làng T m Qu ng

Ở Sài Gòn văn minh, tài nấu

nư ng củ u không c chỗ thi

thố v nhà nghèo quá ch ăn

uống qu ngày Hơn nữ u l i

không bi t cách nấu những m n thông thường củ miền N m

như th t kho nư c dừ , mắm và r u

Không tiền, không tài,

u mất cả tự tin và cô ơn, u nể sợ mọi người trong nhà

u

ch u ựng nhửng sự khinh miệt, những lời nặng nhẹ

u nh

T m Qu ng, nh bà con b n bè qu y quắt

những l n b x

vả, u không n i g , ch ôm tôi ngồi trong g c nhà, h i mẹ con

thật im lặng Tự nhiên tôi thấy u m nh ươn ư t, nh n lên th

r là những dòng nư c mắt m th m chảy củ u Tôi còn bé

quá, bi t mẹ m nh u khổ nhưng không bi t làm s o n ủi

Nhưng h nh ảnh này không ph i nh t trong tôi Tôi tự nhủ lòng

phải ền bù cho u, phải làm s o cho không i bắt n t ươc u
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u ch còn c m nh tôi là niềm vu Vậy mà tôi l i u ốm liên

miên

u toàn những bệnh nặng như b n sởi, ậu mù ,

thương hàn

Tôi còn nh c êm thức giấc trong ánh èn d u

vàng vọt, c lẽ khuy lắm, tôi thấy u ng nh n m nh lo u

Tôi lăn lộn trong cái n ng khủng khi p, vừ khát nư c, vừ

i

Khi u em cho tôi chén nư c cháo lo ng, tôi g t i kh c ngất,

tôi thèm cơm v hơn tháng rồi b bệnh thương hàn nên ch ược

uống nư c cháo lọc thật trong u ôm tôi dỗ dành mà nư c mắt

u chảy dài

u hứ sẽ mu búp bê cho tôi Ngày hôm s u u

em về cho tôi một con búp bê to tư ng bằng nhự , sơn màu

sắc lòe loẹt Tôi kh c chê con búp bê xấu, không giống như

con búp bê củ con ch tôi, bi t mở mắt, nhắm mắt và giống như

em bé thật

on búp bê mà tôi ch ược nh n chứ không ược

sờ n Tôi u bi t rằng u không c tiền ể mu m n quà ắt

tiền ấy cho tôi

ể t m ường sống, u phải i buôn ậu, bán r u, bán guốc

rồi m i s u s ng ược một sập bán chén bát

Ngày ngày u

ội thúng ậu nặng ch u r chợ, nhiều hôm hàng l i ội về

nguyên Nhửng hôm ấy mặt u buồn rười rượi

hôm u i

mu hàng về trên xe thổ mộ do ngự kéo, xe gặp t i n n, m y là

u không b thương nặng

u l t về n nhà người b m t m,

nằm liệt giường mấy ngày liền

u en s m, m ng ch n u

b nư c s nh thấm vào làm ộc, tối nào tôi c ng lấy tăm cậy ất

và mủ r khỏi m ng ch n củ u Vậy mà u không một lời

than vãn.

n dà gi

nh tôi mu ược căn nhà nhỏ và dọn r riêng

u tôi

quen d n v i ời sống m i H i ch tôi

c việc

làm Tài ch nh gi nh ược ổn nh Th là u l i lo những

ngày giỗ v i cả trăm người khách, gồm bà con và b n bè củ
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tôi

ể ủ chỗ ngồi, phải ặt bàn s ng nhà h i bên hàng x m

V i tài nấu ăn và khả năng tổ chức củ u, bữ giỗ nào c ng tốt

ẹp, thức ăn y ủ, ngon lành, mọi người ều vui vẻ

tôi

c ng giống như ng ngo i, c rất nhiều b n Khách n nhiều

c lẽ một ph n v những m n ăn ngon và cách ti p i nồng hậu

củ u tôi Nhiều hôm trư nắng ch ng ch ng, nhà ng ăn th

c mấy người b n th n củ

tôi n chơi Th là u bỏ chén

cơm ng ăn dở, khoác n n r chợ mu thức ăn

h hơn một

ti ng s u c một m m cơm tươm tất

u luôn gọi tôi xuống học làm b p, giúp u lấy xương cá

rô ể nấu c nh r u

ng t, lột cu

ể t m

bột rán

u không

mu cu

lột rồi v

th t cu không còn

ngọt và thơm nữ

một m n tôi nhất nh

không chiụ làm và

c ng không ăn

là

m n lươn bung nổi

ti ng củ

u Nhà nấu củi vậy mà u tôi giữ nồi niêu sáng

bóng. Qu n áo củ gi

nh lúc nào c ng thơm tho, thẳng n p

u d y cho tôi cách chọn r u quả và th t cá, d y cả cách phơi

qu n áo s o cho k n áo: qu n

l t phải phơi s u những m n

l n, áy qu y vào trong Mù hè năm tôi mười tuổi, u tôi i

à L t hơn một tháng trông tiệm giùm cho ch tôi vừ m i sinh

con Tôi th y u i chợ nấu ăn cho cả nhà bốn người Khi u

về mọi người ều mừng rỡ

tôi khen v i u là tôi i chợ

nấu cơm giỏi lắm, hôm nào c ng c trái c y tráng miệng rất

s ng, còn thức ăn th trư r u muống luộc, chiều r u muống xào

(Sự thật tôi c th y ổi m n luôn Vậy mà chẳng i th n phiền
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cả, chắc v mọi người ều th ch ăn tráng miệng giống tôi nên ể

tôi ti p tục cắt b t tiền thức ăn i mu trái c y

Khi tôi lên trung học, u luôn nhắc nhở tôi i học thêm

Nhiều hôm về trễ cơm, u ể dành cho một chén cơm v i môt

mi ng th t Tôi vừ ăn vừ tủi th n là u không ối xử công

bằng, v các ch tôi về trễ th u b t ph n thức ăn củ m nh, ể

dành l i một m m cơm riêng Giờ tôi m i hiểu rằng u v n

còn e dè ối v i các con riêng củ chồng u c ng không muốn

tôi b gh nh t v ược chiều chuộng trong khi các nh ch th

mồ côi mẹ

những hôm h i mẹ con i thu tiền họ, u mu

cho tôi năm ồng mứt h t sen củ tiệm ảo Hiên s u chợ n

Thành Tôi muốn ăn từ từ ể thưởng thức v ngọt bùi và mùi

thơm củ h t sen, nhưng u bắt tôi ăn nh nh cho h t, l u miệng

cho s ch trư c khi về n nhà Khi ch k tôi i lấy chồng, u

mượn bát họ ể mu nguyên bộ nữ tr ng cho ch làm củ hồi

môn

hồng ch phải nhập ng , l i phải nuôi bố mẹ già và con

nhỏ nên nhà túng qu n u r công làm ruốc, kho th t cá ti p t

cho anh ch Mỗi l n nh ch n chơi th nào u c ng dúi cho

t quà h y tiền

n giờ ch v n n i u là ồ Tát củ ch Mẹ

mất khi ch m i b tuổi, m y c

u yêu thương săn s c ch y

như mẹ ruột

Tuy con một nhưng u không chiều chuộng tôi chút nào.

Nguyên tắc củ u là thương cho roi, cho vọt

ái se i u củ

ược dùng ể ánh òn tôi Mỗi l n ánh xong, u bắt tôi

xin lỗi nhưng tôi nhất nh không ch u n i, trong bụng ngh

b ánh òn là ền xong lỗi rồi

u tức quá ánh thêm mấy roi

nữ

Trận òn u nhất là khi u về n nhà nghe ch người

làm mách là ở nhà tôi bắt n t, mắng nhi c ch ấy Th là u gọi

tôi n, giận n nỗi không k p lấy roi, u tát vào mặt tôi mấy

cái thật m nh làm rát ỏ cả mặt

u quát tháo là s o tôi dám
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khinh thường người nghèo, u n i người t nghèo nhưng c ng

là con người, c ng bi t khổ, bi t buồn như m nh Phải chăng

y là lúc u trút ược những n ức

giữ trong lòng b o l u rồi? H y u

muốn ứ con duy nhất củ m nh

không b o giờ quên ược bài học

nhân ái?

tôi mất i khi tôi m i bắt

u năm ệ nhất S u bốn ch n

ngày củ

, tôi xin phép u n

nhà T m ở T m là b n th n nhất củ tôi từ năm ệ thất T m

c ng là con một, mẹ T m cùng tuổi v i u và là hiệu trưởng

trường k o nên u yên t m lắm

n giờ tôi v n nh ơn bố

mẹ T m thương yêu ùm bọc tôi trong thời kỳ ấy

Ng y s u khi ậu xong Tú Tài, tôi i khắp Sài Gòn xin việc

làm

hỗ nào c công xưởng h y văn phòng là tôi vào hỏi c

c n thư k không

người thấy tôi thơ ng y nh giở trò sàm

sỡ, tôi sợ h i bỏ ch y, vừ ch y vừ kh c Tôi nh lời

dặn

dò là

già quá, không thể lo cho con ăn học thành tài,

nhưng h y cố gắng h t sức m nh ể nên người Tôi

hứ v i

sẽ nên người Trong nư c mắt, tôi gọi th m

ơi

phù

hộ cho con t m việc làm ể nuôi u Tôi thấy m nh cô ơn quá

trong dòng người xuôi ngược chung qu nh

Tôi còn nh nỗi vui mừng củ u khi tôi xin uợc việc làm

thư k ánh máy ở một nhà sản xuất thuốc

u ch mong ư c

tôi thành một thư k , rồi c chồng, c con cho yên phận Làm

ược mấy tháng c kinh nghiệm, tôi thi vào US I v lương

c o hơn Từ

tôi vừ i làm, vừ i học ở trường Luật Tôi

ch c thể dự các l p học buổi tối

ng m y c h i người b n
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tốt, là Toàn và Tuy t, th y nh u cho mượn bài ghi trong l p, l i

còn ư

n tôi i học v tôi không c xe Thật cám ơn h i

người b n qu củ tôi

êm nào tôi về n u ngõ thấy u

ứng chờ sẵn, dù cả những êm mư t m t H i u con dắt t y

nh u i vào ngõ tối en và dài thăm thẵm Ăn xong tôi bắt u

học, học n một, h i giờ sáng

u thường làm những m n cho

tôi ăn thêm khi học khuy

u kiên nh n lột những g n máu li

ti trên c lợn ể hấp v i trứng, rồi kho i t y rán, rồi chè b ngô

v i ậu x nh và n p, rồi những ly cà phê sữ

Tôi học th u

ngồi bên c nh qu t muỗi Tôi n i u i ngủ trư c nhưng u

không ch u Nhửng ngày g n thi, c êm tôi học n bốn, năm

giờ sáng

u sợ tôi kiệt sức không cho học nữ , năn n không

ược, quát tháo c ng không ược Tôi n i v i u tôi

hứ

v i , nhất nh sẽ không bỏ học

u làm như vậy ch mất

thêm th giờ củ con, làm con phải học khuy hơn nữ Th là

u ành ch u thu và giận dỗi bỏ i ngủ

L nh lương về tôi ư h t cho u Tiền lương USAID khá

c o, vậy mà u v n t n tiện Ngày T t h i mẹ con không c

mi ng th t gà ể ăn, nhưng thể nào u c ng ư một con gà mái

tơ béo tròn lên làm giỗ ng ngo i Tôi nh c l n u mu con

gà sống thi n về nuôi ể chờ T t em bi u, hàng ngày u út

cho con gà những nắm cơm bé ể cho gà m u béo

nh tôi ở

ng y bên c nh, nh là s qu n nên gi

nh sống hơi chật vật

Mỗi l n nấu m n g ngon u l i em chi cho bên ấy

u

không nh g n những chuyện quá khứ

u thương các cháu

con các nh ch như cháu ruột củ m nh Khi cháu l n ỗ vào

Y Kho Thấy cậu sinh viên y kho i xe p c kỹ u thương

quá, cho cháu một xe Hond P

Khi các cháu học khuy , u

ph sữ cho các cháu uống lấy sức T nh cảm giữ các nh ch

em tôi trở thành tốt ẹp hơn b o giờ h t

ác nh ch bắt u

gọi u là à củ các cháu một cách tr ng trọng
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u tôi không i chù nhiều, nhưng u sống và làm úng như

lời Phật dậy: Lấy ơn trả oán; Lấy bố th làm niềm n ủi và Lấy

thương yêu làm cứu cánh cho cuộc ời

Bu ơi

_____________________



Chuy n vui

TRƯN ẢNH B

Sau ng y

iải phóng ch nh phủ mới khuyến kh ch dân

ch ng trưng ảnh H h Minh trong nh . Ở mi n quê rất nhi u

gia đình thay b n thờ t tiên bằng b n thờ Bác H . Ở cao

nguyên, ảnh H h Minh được phát không cho các gia đình v

bảo phải treo trong nh , nơi trang tr ng nhất.

Một hôm Trưởng ông an Khu vực đi kiểm tra một xóm h o

lánh trong v ng, thấy ảnh Bác treo khắp các hang c ng ng

h m, anh ta rất h i lòng, nhưng r i ng c nhiên đến gặp gi l ng

hỏi:

-Sao l i không treo ảnh Bác trong nh , m treo bên ngo i như

vậy?

i l ng nói:

-Ở đây con c p, con beo nhi u lắm lắm. B con nói phải treo

ảnh bác ở ngo i cho con c p, con beo nó sợ. M thiệt vậy, treo

ba ng y r i. Ba ng y không có con c p, con beo n o dám xuống

đây.
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Nguy n An

u bi n cố tháng tư năm 1975 h u như tất cả các ồng ội

tôi trong Hải Qu n Việt N m ộng Hò HQVNCH) ều

phải x biển, x tàu th nhưng một l n nử duyên nợ

ư

y tôi trở về v i trùng dương s ng nư c ti p nối những

chuy n hải hành dài còn d ng dở mà ch nh tôi c ng không

cưỡng l i ược

iển cả con tàu

dành giữ một ph n l n ời

sống tôi Nh n d p kỷ niệm 50 năm ngày vào trường S Qu n

Hải Qu n Kh 13 chọn một ề tài về biển ể gợi l i cuộc sống

hải hồ phiêu lưu mà các b n một thời v y vùng thỏ ch ngh

c ng thật hợp cho ặc s n X iển.

Vào khoảng u tháng mười năm 1991 tàu tôi c nhiệm vụ

chở toàn bộ dụng cụ máy m c tr ng b cho một lò iện nguyên

tử mà nư c Pháp bán cho résil

n sẽ n là M n us nằm

trên sông Negro màu nư c sông en như tên con sông phụ lưu

củ sông m zone S u nhiều ngày xuyên i T y ương tàu

n élem ể n h i ho tiêu, élem là thủ phủ củ tiểu b ng

P rá, từ

y phải

xuyên qu một phụ

lưu nhỏ ể vào

m zone

Sở d

phải vào élem v

cử sông M c p

củ

m zone

không có hoa tiêu,

chiều s u củ cử

sông c ng h n ch

cho những tàu l n vào

m zone dài khoảng 6280 c y số xuất



S
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phát từ thượng nguồn Pérou và là giòng sông c lưu lượng nư c

m nh nhất th gi i v i 21200 mét khối mỗi gi y Tuy vậy ch

hơn tám trăm hải l là o n ường c thể hải hành cho tàu bè

l n mà thôi

y là một chuy n gi ng hành thật vô cùng thú v

và c ng là một cơ hội hi m c tuy vậy khi ọc tài liệu n i về

m zone tôi c ng lo lắng Nguy hiểm v giòng nư c quá m nh

nhiều khúc sông uốn cong do

áy sông b th y ổi luôn và

ộ s u không úng như thực t

ghi trên hải ồ H i máy o

chiều s u phải xử dụng liên tục, h i ho tiêu c ng lợi dụng

chuy n i n y ể sử chữ l i hải ồ vẽ bằng t y củ họ Nh n

d p n y thuyền trưởng c ng ghi nhận những iểm ặc biệt củ

dòng sông ể làm tài liệu cho h ng n u phải trở l i y Tôi có

cảm tưởng như tàu vừ hải hành mà c ng vừ thăm dò thuỷ

o Nguy hiểm nữ là giòng sông nư c chảy rất m nh khi ổ

r biển c lúc lên n g n mười hải l (1) và hàng trăm th n gỗ

l n trôi gỗ ược các nhà kh i thác cắt và ng m dư i nư c b

sút dây) trên sông nhất là lúc hải hành êm Hàng hoá trên tàu

quá ắt tiền v th tôi và ông thuyền trưởng h u như c mặt

thường trực trên ài ch huy v i ho tiêu Trên tàu c nhiều kỹ

sư và chuyên viên Pháp i theo ể kiểm soát nhiệt ộ củ lò

iện v th trong h m tàu phải gắn thêm hệ thống sưởi ể giữ

nhiệt ộ không b s i biệt nhiều Một c n trục thật ặc biệt ể

xử dụng trong lúc bốc hàng lò nguyên tử , mỗi phút ch h

xuống khoảng h i ph n, rất chậm S u h i ngày làm việc k t

quả thật tốt, mọi người thở phào nhẹ nhõm và ể ăn mừng

thuyền trưởng

cho nổ ch mp gnes kh i v Rời M n us

chúng tôi trực ch n cảng Georgetown ể nhận hàng h tránh

em tàu không sur b ll st trở về l i Âu h u rất tốn kém
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Georgetown vừ là tên củ thủ ô nư c Guy n vừ là thương

cảng duy nhất củ xứ n y Guy n ông T y, ông giáp

Vénézuel ph ông v i Surin me, bên trong ất liền ph N m

giáp v i résil và phiá ắc là N m

i T y ương

nư c

Guyanes nhỏ bé nằm c nh nh u, trư c y l n lượt là cựu thuộc

cuả nh n y gọi là Guy n , cuả Hoà L n n y là Surin me,

củ Pháp hiện n y là một dép rtement thứ 97, ở y nư c Pháp

c một trung t m không gi n Kourou ph ng vệ tinh trong

chương tr nh ri ne từ hàng chục năm n y rất thành công

Kourou ở g n x ch o v th khi

ph ng vệ tinh i vào quỹ o

nh nh hơn rất c lợi t tốn kém

nhiên liệu hơn Nhiều nư c trên

th gi i trong

c Việt N m

nhờ Pháp ph ng vệ tinh ở căn cứ

n y, một nguồn lợi cho nư c

Pháp Guy n ược ộc lập từ

năm 1966, trư c

là thuộc

củ nh từ năm 1831, i

số

d n gốc người Ấn ộ và Phi h u Trên 50 ph n trăm là d n

nghèo dù rằng nư c c nhiều nguồn lợi thiên nhiên như b uxite,

ường, g o, vàng và kim cương

Tàu n Georgetown vào buổi chiều nên neo trư c thương

cảng trên giòng sông l n Essequibo g n cử biển ổ r N m

i T y ương V là một nư c chậm phát triển thi u phương

tiện trợ giúp vận chuyển trong cảng do

chi c tiểu nh La

Providence n y trư c

chở ho tiêu lên tàu n y chuyên chở
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nh n viên i diện củ h ng r gặp chúng tôi ể bàn thảo công

việc trong những ngày t i b n

hi c La Providence ôi khi

còn phải làm nhiệm vụ củ một tàu y cho các thương thuyền

nhỏ Tiểu nh dài khoảng bảy mét, bề ng ng ộ g n b mét

tr ng b h i máy 6 71 bốn trăm m lực khá m nh V y là một

thương cảng c ti ng về hải tặc nên trư c khi rời tàu, i diện

h ng c ng thông báo n u b n êm c hải tặc tấn công h y gọi

tiểu nh trên t n số trực và hụ còi, v th tôi c ng yên t m ph n

nào ngh rằng họ c ng lo chu áo, c n thận

ể t m một chút yên t nh s u mấy ngày khá bận rộn và

căng thẳng, tôi r s n s u ể hứng gi mát từ nư c sông lên,

ngắm cảnh vật h i bên giòng sông êm ềm, nh n thủ ô Guy n

buổi chiều sắp tắt nắng ể rồi mơ màng nh về gi

nh những

người th n ng ở nơi x xôi

y c lẽ là t m tr ng chung cho

những i x nhà l u khi rảnh rỗi thường cảm thấy trống vắng và

nh

n người th n thương nhất là vào những lúc hoàng hôn

hi u chi u ra đ ng boong sau

Nhớ v quê mẹ ruột đau ch n chi u .

ỗng từ x b ng dáng chi c La Providence l i xuất hiện,

ti n nh nh về hư ng tàu tôi và ng c nhiên hơn cả trên tàu chở

y các cô gái ứng ngồi chật cả s n s u củ tiểu nh

ác cô

ủ lo i màu d , en vàng trắng và l i c ng nhiều, ph n ông

còn trẻ ẹp, ăn mặc theo kiểu mù hè, qu n ngắn, áo thung hoặc

váy c o hở h ng khêu gợi như i

số các cô gái củ những

xứ Trung Mỹ mà t thường thấy hi c La Providence ti n l i
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g nc

cập tàu, tôi hỏi thuyền trưởng tiểu nh, tàu nh chở

các cô gái n y làm g , nh t không trả lời trực ti p mà hỏi

tôi h i chục cô gái c ủ không ? Trời ất qủy th n trên tàu từ

ông omm nd nt n nh n viên ch c 18 người thôi ch nội

Thuyền trưởng là ông Steph ny mà tôi c d p i chung nhiều

l n từ khi m i học r trường còn sinh viên i thực tập rồi lên

Lieuten nt, mọi người trong

h ng ặt cho ông cái biệt hiệu là

Vu Louis XVI, v tư ng m o

s ng trọng, giòng họ qu tộc c

người nh làm ức Hồng Y và

l i giống Louis XVI Sở d tôi

n i hơi dài một chút về ông

Stephany vì ông rất m tường

cuộc chi n VN, rất c cảm t nh

v i nh n d n và qu n ội VN H

và lẽ d nhiên ông là người không c cảm t nh ối v i ộng sản

ng và tôi rất hợp về nhiều qu n iểm ch nh tr , kinh t v v v

th ông tin tôi hoàn toàn kể cả khả năng là phụ tá cho ông i t

chắc ông sẽ không b o giờ chấp nhận cho các cô gái n y lên tàu

và tôi c ng ngh vậy, chắc chắn sẽ c nhiều chuyện rắc rối và

một iều qu n trọng hơn cả y là một thương cảng nổi ti ng về

hải tặc do

tôi quy t nh không cho chi c L Providence cặp

tàu Nh n gương mặt củ các chàng thủy thủ lộ vẻ bất m n,

chưng hửng

ác cô gái Guy n quá ng c nhiên và thất vọng

bởi v dù s o tàu m ng cờ Pháp c ng c ti ng dễ ki m ăn và hào

ho l ch sự hơn những tàu khác Tôi ngh các cô n y không

ki m chác ược g c ng phải trả lệ ph cho các thuỷ thủ củ
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chi c La Providence, affaires mà Nh n viên củ chi c L

Providence dùng tàu củ thương cảng ể chuyên chở các cô gái,

lấy thù l o ki m thêm chút nh phụ v i ồng lương t ỏi c ng

là thường t nh ở những xứ n y

Nh l i cái thời còn trong HQ/VN H mỗi l n tàu khởi

hành i công tác hoặc trở về Sài Gòn ngh b n khi i ng ng qu

các thương thuyền ng cặp cảng Sài Gòn ều thấy cảnh ghe

thuyền cập c nh tấp nập mu bán, các cô gái leo lên leo xuống

tàu bằng th ng gi y mà không hiểu rõ cho lắm

Trời sắp tối tôi r lệnh quản nội trưởng ặt ống cứu hoả

qu nh boong tàu, mọi èn ph cơ hửu củ tàu ều rọi xuống

nư c h i bên tả hữu h m, tăng cường nh n viên trực êm trên

boong, kéo c u th ng lên và trên ài ch huy tăng cường một S

qu n i c v i tiêu lệnh êm Tuy tàu trống sur b ll st nhưng

v các h m chứ nư c b ll sts

ng ngập y nư c biển ể

dằn tàu lúc hải hành v th boong tàu không c o lắm so v i mực

nư c sông c ng ch vài mét thôi rất dễ cho hải tặc tấn công

Vào giờ ăn chiều trời c ng vừ tối, tôi nghe iện thọ i reo củ

S qu n trực từ ài ch huy gọi xuống phòng ăn S qu n, báo c

h i c nô l ti n sát tàu Thuyền trưởng và tôi ch y lẹ lên ài

ch huy và ng c nhiên thấy h i c nô cuả hải tặc

ở v tr g n

sát thành tàu

òi hụ, các thủy thủ ch y lên boong và xử dụng

vòi nư c m nh jet b ton thẳng vào ng y các c nô hải tặc

cùng lúc tôi gọi máy liên l c v i La Providence, tuyệt nhiên im

lặng vô tuy n, vậy mà hồi chiều i diện h ng n i n u c

chuyện gọi tiểu nh L Providence sẽ ược ti p ứng !
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ọn hải tặc thật khôn l nh và y kinh nghiệm bi t chọn lự

úng lúc trời vừ tối và giờ ăn chiều nhưng nhờ sự cảnh giác

củ tàu cùng các vòi nư c cứu hoả, c nô hải tặc d ng x tàu,

qu n sát ống nhòm tôi thấy bọn hải tặc chẳng chút n o núng g ,

trên gương mặt còn nở nụ cười Từ

cho n hừng ông mọi

sự ều b nh yên và như

dự trù ho tiêu lên tàu ể cặp c u

Tàu sẽ chở 10000 tấn g o cho Ostende củ

và 2000 tấn

ường vàng khi ch bi n thành ường trắng c thể gắp b l n

cho Londres Qu sự tr o ổi v i i

diện h ng, gi i chức phụ trách bốc dỡ

hàng h và phương tiện cơ hữu củ

thương cảng chúng tôi phỏng nh chắc

phải hơn một tu n lễ m i xong

Thuyền trưởng yêu c u

i diện

h ng gửi h i nh n viên c nh gác thường

trực trên tàu ể bảo vệ n ninh , theo

thông lệ một người là ủ Tất cả mọi

d ch vụ từ tiểu nh,

diện h ng, nh n

viên c nh gác v v h ng phải trả h t

mọi ph tổn

ối v i tôi mỗi l n ghé b n thật vô cùng phức t p

nào phải lo việc giấy tờ, bốc hàng hoá, ề phòng n ninh,

phương thức làm việc s o cho hữu hiệu tránh kéo dài thời gi n

làm thiệt h i cho h ng Phải ti p xúc v i nhiều gi i chức

thương cảng và thôi th ủ h ng người t m mọi cách ể xuống

tàu, ối v i họ c ng là cơ hội ể xin thuốc lá, rượu và những

thứ g c thể bán ược ể ki m thêm cho ồng lương quá nghèo

nàn Là một người Việt N m tôi quá hiểu hoàn cảnh n y hơn
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những người b n Pháp Những thương cảng như các xứ n y tàu

dự trù phải cho các viên chức trên bờ thuốc lá, rượu và

những g họ xin c th m i hy vọng yên ổn Kênh ào Suez

ược các thủy thủ trên khắp th gi i cho biệt d nh là «kênh ào

M rlboro» v mỗi l n qu về kinh Suez, riêng v i tàu Pháp c ng

phải mất vài chục c y thuốc lá, rượu, e u de cologne, vài thứ

khác v v n u không b kh dễ làm trể oàn hộ tống convoi ,

tàu neo l i chờ còn thiệt h i gấp nhiều l n Tôi ngh c thể tàu

Pháp là n n nh n nhiều nhất trong số các nư c khác Nh hồi

ghé cảng L gos củ Nigéri Phi ch u tàu m nh s o mà nhiều

người lên xuống phiền toái quá trong khi

tàu Ng k c nh

ng cử rút c u im lặng

i thôi m nh c ng là n n nh n ti p

nối củ những kẻ trư c bày r những việc n y

uổi sáng u tiên ở b n không l u xảy r chuyện phiền

phức rồi, một thủy thủ vừ m i r khỏi cổng củ thương cảng b

tư c o t chi c xe p và mất sợi gi y chuyền vàng, c ng ành

ch u thôi

Nh n nh p ộ và cách làm việc củ họ, tôi và ông thuyền

trưởng quy t nh cho làm êm phụ trội overtime

n mười

giờ tối họ m y một tu n m i xong, so v i những thương cảng

l n ở Âu h u số lựơng hàng hoá

ch bốc một h i ngày S u

nhiều ngày t i b n mọi sự ều trôi chảy ch còn h i êm nữ tàu

c thể rời b n ể trở l i Âu h u

ng như mọi êm s u khi

nh n viên trên bờ làm việc xong, chúng tôi ậy kho ng tàu và

khoá cử c n thận, kéo c u th ng ch còn h i gác d n người

phương c quyền ở l i trên tàu Vào khoảng g n sáng gác d n
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báo cáo c hải tặc, ược báo ộng tất cả nh n viên ều thức dậy

vào nhiệm sở ề phòng Tôi ch y n kho sơn ph trư c, hỡi

ôi cử

b mở và ống khoá b cắt, vào bên trong ư c t nh sơ

qu một số l n thùng sơn x nh trắng 20 l t trong kho sơn không

cánh mà bay.

Theo nh n viên gác d n giải th ch v i tôi khi chuyện

rồi, họ thấy hải tặc lên tàu liền vội báo ộng cho thuyền trưởng

nhưng v ông ng ngủ, nghe pirate, pirate d n ở y n i

ti ng nh và v i cách phát m ông thuyền trưởng trả lời không

có pilot b y giờ và ti p tục ngủ

ng n i gà bà nghe v t thật

khổ Tôi ngh nh n viên gác d n c thể thông ồng v i hải tặc

ể gọi tôi khi chuyện

x y r rồi hoặc là họ sợ b trả thù khi

xong việc về nhà v th mà ể yên cho bọn hải tặc hành ộng

iều n y tôi

chứng ki n và hiểu rõ, khi ở M roc h i gác d n

v tố cáo bọn trốn lậu cl ndestins trên tàu ể trốn i Pháp,

chúng trả thù

ánh gác d n máu me y u khi họ h t phiên

trực lên bờ vào sáng s m, tôi

băng b săn s c và bảo họ gọi

ảnh sát nhưng họ trả lời giờ n y ảnh sát chư làm việc, th n

ôi !

Sáng s m ngày cuối cùng trư c khi rời b n, mấy chi c tàu

ánh tôm mà những ngày trư c trông c kỷ y r sét ậu ở ph

T y ngoài cảng hôm n y màu sơn x nh trắng m i to nh, ch nh

hiệu là sơn củ tàu tôi Kêu i diện h ng ể ch cho xem và

ch còn bi t kiện củ kho i Tàu bốc hàng xong các h m tàu

ược ậy ể tăng cường sự k n nư c v các ệm c o su joints

củ nấp kho ng tàu p nne ux l u ngày c thể mất b t sự àn
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